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Câu 1: Một tế bào sinh tinh chỉ mang đột biến chuyển đoạn tương hỗ nhiễm sắc thể ở hai nhiễm sắc thể thuộc hai cặp tương đồng số 8 và số 10. Biết quá trình giảm phân diễn ra bình thường và không xảy ra trao đổi chéo. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ loại giao tử chứa cả 2 nhiễm sắc thể đột biến trong tổng số giao tử  đột biến được hình thành là 
A. 1/4



 B. 1/3



C. 2/3



D. 1/2
Câu 2: Theo F.Jacôp và J.Mônô, trong mô hình cấu trúc của opêron Lac, vùng vận hành (operator) là

A. vùng mang thông tin mã hóa cấu trúc prôtêin ức chế, prôtêin này có khả năng ức chế quá trình   phiên mã.

 B. vùng khi họat động sẽ tổng hợp nên prôtein, prôtein này tham gia vào quá trình trao đổi chất của TB hình  thành nên tính trạng.

C. trình tự nuclêôtit đặc biệt, tại đó prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã.

D. nơi mà ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã tổng hợp nên ARN thông tin.

Câu 3: Một loài, có 2n = 26. Có 10 tế bào nguyên phân liên tiếp một số lần như nhau tạo ra các tế bào con, trong nhân của các tế bào con này thấy có 15600 mạch pôlinuclêôtit hoàn toàn mới. Số lần nguyên phân của các tế bào này là       
A. 5 lần. 
B. 8 lần.
   C. 4 lần.                    D. 6 lần.
Câu 4: Trong quá trình nhân đôi ADN, vì sao trên mỗi chạc tái bản có một mạch được tổng hợp liên tục còn mạch kia được tổng hợp gián đoạn?

A. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’→3’.

B. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên một mạch.

C. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên mạch khuôn 3’→5’.

D. Vì enzim ADN polimeraza chỉ tác dụng lên mạch khuôn 5’→3’.

Câu 5: Cho các sự kiện diễn ra trong quá trình dịch mã ở tế bào nhân thực như sau:

(1)  Bộ  ba  đối  mã  của  phức  hợp  Met  –  tARN  (UAX)  gắn  bổ  sung  với  côđon  mở  đầu  (AUG)  trên mARN.

(2) Tiểu đơn vị lớn của ribôxôm kết hợp với tiểu đơn vị bé tạo thành ribôxôm hoàn chỉnh.

(3) Tiểu đơn vị bé của ribôxôm gắn với mARN ở vị trí nhận biết đặc hiệu.

(4) Côđon thứ hai trên mARN gắn bổ sung với anticôđon của phức hệ aa1  – tARN (aa1: axit amin đứng liền sau axit amin mở đầu).     (5) Ribôxôm dịch đi một côđon trên mARN theo chiều 5  → 3’. 
(6) Hình thành liên kết peptit giữa axit amin mở đầu và aa1.

Thứ tự đúng của các sự kiện diễn ra trong giai đoạn mở đầu và giai đoạn kéo dài chuỗi pôlipeptit là:

A. (2) → (1) → (3) → (4) → (6) → (5).

     B. (1) → (3) → (2) → (4) → (6) → (5).

C. (3) → (1) → (2) → (4) → (6) → (5).

     D. (5) → (2) → (1) → (4) → (6) → (3).

Câu 6: Một phân tử ARN ở vi khuẩn sau quá trình phiên mã có 15% A, 20% G, 30% U, 35 % X. hãy cho biết đoạn phân tử ADN sợi kép mã hóa phân tử ARN này có thành phần như thế nào?

A. 15% T; 20% X; 30% A và 35 % G.

    B. 15% G; 30% X; 20% A và 35 % T.

C. 17,5% G; 17,5% X;  32,5% A và 32,5 % T.

    D. 22,5% T; 22,5% A; 27,5% G và 27,5 % X.

Câu 7: Một gen, có 3000 liên kết hidro và  số nucclêôtit lọai G bằng 2 lần lọai A. Một đột biến xảy ra làm chiều dài gen giảm đi 850A, biết rằng trong số Nuclêôtit mất có 5 nuclêôtit  loại X. Số nuclêôtit loại A và G của gen ban đầu khi chưa bị đột biến lần lượt là


A. 375 và 754
       
             B. 355 và 745
  

C. 375 và 725         
      D. 375 và 750
Câu 8: Một gen dài 0,51 μm, trên mạch gốc của gen có A = 300, T = 400. Nếu gen xảy ra đột biến điểm thay thế cặp A-T bằng cặp G-X thì số liên kết hidro của gen đột biến là:  

A. 3701.

             B. 3699.
                          C. 3801.
                       D. 3699

Câu 9: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, các gen phân li độc lập, gen trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Tính theo lí thuyết, phép lai AaBbDdEe × AaBbDdEe cho đời con có kiểu hình mang 3 tính trạng trội và 1 tính trạng lặn chiếm tỉ lệ



A. 7/128.
         
             B. 27/256.
            
C. 9/128.
                       D. 27/64.

Câu 10: Ở một loài thực vật, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa vàng. Cho cây (P) có kiểu gen Aa tự thụ phấn thu được F1; tiếp tục cho các cây F1 tự thụ phấn thu được F2. Biết rằng không có đột biến xảy ra, số cây con được tạo ra khi các cây F1 tự thụ phấn là tương đương nhau. Tính theo lí thuyết, cây có kiểu hình hoa đỏ ở F2 chiếm tỉ lệ


A. 50,0%.


B. 37,5%.


C. 62,5%.


D. 75,0%.

Câu 11: Xét cá thể có kiểu gen: 
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Dd . Khi giảm phân hình thành giao tử xảy ra hoán vị gen với tần số 30%. Theo lý thuyết, tỷ lệ các loại giao tử AB D  và aB d được tạo ra lần lượt là:

A. 6,25% và 37,5%
    B. 15% và 35%.
            C. 12,5% và 25%.        D. 7,5% và 17,5%.
Câu 12: Ở một loài thực vật, cho giao phấn giữa cây hoa đỏ thuần chủng với cây hoa trắng có kiểu gen đồng hợp lặn (P), thu được F1 gồm toàn cây hoa đỏ. Tiếp tục cho cây hoa đỏ F1 giao phấn trở lại với cây hoa trắng (P), thu được đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 3 cây hoa trắng : 1 cây hoa đỏ. Cho biết không có đột biến xảy ra, sự hình thành màu sắc hoa không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Có thể kết luận màu sắc hoa của loài trên do
A. hai gen không alen tương tác với nhau theo kiểu bổ sung quy định.

B. một gen có 2 alen quy định, alen trội là trội hoàn toàn.

C. một gen có 2 alen quy định, alen trội là trội không hoàn toàn.

D. hai gen không alen tương tác với nhau theo kiểu cộng gộp quy định
Câu 13: P có kiểu gen 
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 nếu xảy ra  trao đổi chéo ở cả 2 giới thì số kiểu gen ở F1 là:




A. 80
          


B. 100
              

C. 128
                  

D. 70
Câu 14: Ở một loài thực vật, nếu trong kiểu gen có mặt cả hai alen trội A và B thì cho kiểu hình thân cao, nếu thiếu một hoặc cả hai alen trội nói trên thì cho kiểu hình thân thấp. Alen D quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho giao phấn giữa các cây dị hợp về 3 cặp gen trên thu được đời con phân li theo tỉ lệ 9 cây thân cao, hoa đỏ : 3 cây thân thấp, hoa đỏ : 4 cây thân thấp, hoa trắng. Biết các gen quy định các tính trạng này nằm trên nhiễm sắc thể thường, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến và không có hoán vị gen. Phép lai nào sau đây là phù hợp với kết quả trên? 
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Câu 15: Lai giữa hai cây thân cao với cây thân thấp thuần chủng, F1 đều có kiểu hình thân cao. Cho F1 lai với một cây có kiểu gen khác, F2 thu được 62,5% cây thân cao : 37,5% cây thân thấp. Tính trạng chiều cao của cây di truyền theo qui luật nào?

A. Tương át chế kiểu 12 : 3 : 1.
                     B. Tương tác bổ trợ kiểu 9 : 7.

C. Tương bổ trợ kiểu 9 : 6 : 1.
                     D. Tương át chế kiểu 13 : 3.
Câu 16: Câu có nội dung đúng là

A. các đoạn mang gen trong 2 nhiễm sắc thể giới tính X và Y đều không tương đồng với nhau.

B. trên nhiễm sắc thể giới tính, ngoài các gen qui định tính đực hoặc tính cái, còn có các gen qui định các tính trạng thường.

C. ở động vật đơn tính, giới cái mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XX và giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY.

D. ở các loài thực vật đơn tính, giới cái mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY còn giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XX.
Câu 17: Ở cà chua, alen trội A quy định tính trạng thân cao, alen lặn a quy định tính trạng thân thấp, gen trội B quy định tính trạng quả tròn, alen lặn b quy định tính trạng quả bầu dục. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể. Lai cà chua thân cao, quả tròn dị hợp tử về hai cặp gen với cà chua thân cao, quả bầu dục có kiểu gen 
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,  F1 thu được tỉ lệ: 47,5% thân cao, quả tròn : 27,5% thân cao, bầu dục : 2,5% thân thấp, quả tròn: 22,5% thân thấp, quả bầu dục. Khoảng cách giữa gen quy định chiều cao của thân và gen quy định hình dạng quả trên cặp nhiễm sắc thể là:

A. 5cM.


B. 15cM.


C. 10cM.


D. 20cM.
Câu 18: Ở ruồi giấm, gen A quy định thân xám là trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen, gen B quy định cánh dài là trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt. Hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. Gen D quy định mắt đỏ là trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Gen quy định màu mắt nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X, không có alen tương ứng trên Y. Phép lai: 
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XDY  cho F1 có ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt đỏ chiếm tỉ lệ 5%. Tính theo lí thuyết, tỉ lệ ruồi F1  có kiểu hình thân đen, cánh cụt, mắt đỏ là

A. 5%.
       B. 15%.
               C. 7,5%.
                       D. 2,5%.

Câu 19: Ở một loài thực vật, gen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với gen a quy định thân thấp, gen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với gen b quy định hoa trắng. Lai cây thân cao, hoa đỏ với cây thân thấp, hoa trắng thu được F1  phân li theo tỉ lệ: 37,5% cây thân cao, hoa trắng : 37,5% cây thân thấp, hoa đỏ : 12,5% cây thân cao,hoa đỏ : 12,5% cây thân thấp, hoa trắng. Cho biết không có đột biến xảy ra. Kiểu gen của cây bố, mẹ trong phép lai trên là   

A. Ab/aB  x ab/ab.
             B. AaBB x aabb.
            C. AaBb x aabb.        D. AB/ab  x ab/ab.

Câu 20: Ở một loài thực vật,chiều cao cây do 5 cặp gen không alen tác động cộng gộp. Sự có mặt mỗi alen trội làm chiều cao tăng thêm 5cm. Lai cây cao nhất có chiều cao 210cm với cây thấp nhất được F1 có chiều cao trung bình, sau đó cho F1 giao phấn  với nhau thu được F2 thì tỉ lệ nhóm cây có chiều cao 185cm  ở F2 là bao nhiêu ? 
A. 126/256                                B. 108/256                               C. 63/256                        D.121/256
Câu 21: Ở một loài thực vật, alen A quy định quả tròn, alen a quy định quả dài, alen B quy định quả ngọt, alen b quy định quả chua, alen D quy định quả màu đỏ, alen a quy định quả màu vàng. Các tính trạng trội hoàn toàn. Ở phép lai: Aa
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, hoán vị gen chỉ xảy ra trong quá trình giảm phân tạo hạt phấn với tần số 30%. Tỉ lệ kiểu hình quả tròn, ngọt, màu đỏ ở đời con là:


A. 6,25%

              B. 37,5%
 
              C. 15,75%
   
       D. 48,75%

Câu 22 : Khảo sát sự di truyền bệnh M ở người qua ba thế hệ như sau :


Xác suất để người III2 mang gen bệnh là bao nhiêu:

A. 2/3.


B. 1/2.



C. 1/8.                

D. 1/4.

Câu 23 : Ở người bệnh mù màu do gen lặn a và bệnh máu khó đông do alen lặn b nằm trên NST giới tính X quy định, alen A và B quy định nhìn bình thường và máu đông bình thường , không có alen tương ứng trên Y. Bệnh bạch tạng lại do một gen lặn d nằm trên NST thường qui định, alen D quy định da bình thường . Tính trạng màu da do 3 gen, mỗi gen gồm 2alen nằm trên NST thường tương tác cộng gộp với nhau quy định. Số kiểu gen tối đa trong quần thể người đối với 6 gen nói trên là

A. 1053


B. 1296



C. 1377.


D. 1134
Câu 24 : Ở người, bệnh bạch tạng do một alen đột biến lặn. Những người bạch tạng lấy nhau thường sinh ra 100% số con bị bệnh bạch tạng. Tuy nhiên trong một số trường hợp, hai vợ chồng bạch tạng lấy nhau lại sinh ra người con bình thường. Có thể giải thích cơ sở của hiện tượng trên như sau

A. do đột biến nhiễm sắc thể làm mất đoạn chứa alen bạch tạng nên con bình thường.
B. đã có sự đột biến gen lặn thành gen trội nên cho con không bị bệnh.
C. do môi trường không thích hợp nên thể đột biến không biểu hiện bạch tạng.
D. gen bạch tạng ở mẹ và bố khác nhau nên đã tương tác gen cho con bình thường.
Câu 25 : Ở người nhóm máu ABO do các gen IA, IB, IO quy định. Gen IA quy định nhóm máu A đồng trội với gen IB quy định nhóm máu B vì vậy kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB, gen lặn IO quy định nhóm máu O. Trong một quần thể người người ta thấy xuất hiện 1% có nhóm máu O và 28% nhóm máu AB. Tỉ lệ người có nhóm máu A và B của quần thể đó  là:
A. 56%,15%


B. 49%;22%.


C. 63%;8%.

           D. 62%;9%.

------Hết-----
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